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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh 

hoạt hàng tháng đối với hộ nghèo trên địa bàn xã Trường Tân 

Quý II năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện;  

Căn cứ Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy 

định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội;  

Căn cứ Công văn số 12469/BTC-NSNN ngày 09/10/2020 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ 

nghèo, hộ chính sách xã hội; 

Căn cứ Công văn số 3317/UBND-TC ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 của UBND xã 

Trường Tân phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2025;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Tân tại Tờ trình số 

146/TTr-KT ngày 29/6/2026 về việc đề nghị phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ 

trợ tiền điện cho hộ nghèo Quý II năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh 

hoạt hàng tháng đối với hộ nghèo trên địa bàn xã Trường Tân Quý II năm 2026, 

như sau: 

- Tổng số hộ được phê duyệt hỗ trợ: 16 hộ, mức hỗ trợ 64.300 

đồng/hộ/tháng (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và giá bán điện quy định 

tại Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công thương). 
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- Kinh phí hỗ trợ: 3.086.400 đồng 

(Ba triệu không trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm đồng). 

(Chi tiết danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Giao phòng Kinh tế xã tổ chức thực hiện việc hỗ trợ tiền điện cho các hộ 

nghèo theo đúng đối tượng, kinh phí được duyệt và công khai danh sách, kinh 

phí hỗ trợ theo quy định. Việc cấp phát, thanh quyết toán kinh phí phải thực hiện 

theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Phòng 

Giao dịch số 7, Kho bạc Nhà nước Khu vực III; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND xã; 
- Như Điều 3;  

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, KT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Khải 
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UBND XÃ TRƯỜNG TÂN 

 

   DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ II/2026  

(Theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Trường Tân) 

 

TT Họ và tên  Thôn 

Số 

người/ 

hộ 

Số tiền 

hỗ trợ/ 

tháng 

(đồng) 

Số 

tháng 

hỗ trợ 

Tổng số 

tiền 

(đồng) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Sính An Thư  2 64.300 3 192.900   

2 Tạ Thị Cậy Đôn Thư 1 64.300 3 192.900   

3 Phạm Thị Hơn Cao Duệ 2 64.300 3 192.900   

4 Đoàn Văn Chúng Cao Duệ 2 64.300 3 192.900   

5 Vũ Thị Dựa Thị Đức 1 64.300 3 192.900   

6 Phạm Quốc Vương Thọ Xương 5 64.300 3 192.900   

7 Hồ Thị Rát Đông Hào 1 64.300 3 192.900   

8 Phạm Thị Vinh Minh Tân 1 64.300 3 192.900   

9 Phạm Văn Trào Hậu Bổng 1 64.300 3 192.900   

10 Vũ Đình Nhàn Đỗ Xuyên 1 64.300 3 192.900   

11 Vũ Văn Giáp Côi Thượng 6 64.300 3 192.900   

12 Nguyễn Thị Te Cầu Lâm 1 64.300 3 192.900   

13 Nguyễn Văn Dự Côi Hạ 2 64.300 3 192.900   

14 Phạm Thị Hải Nam Cầu 1 1 64.300 3 192.900   

15 Nguyễn Thị Huệ Nam Cầu 2 4 64.300 3 192.900   

16 Đỗ Thị Nhu Quang Bị 1 64.300 3 192.900   

Tổng cộng: 16 hộ 32 1.028.800 3 3.086.400 

 
Bằng chữ: Ba triệu không trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm đồng./. 
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